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1 2254802032553 Huỳnh Thanh Bình 24/03/2006 7.4 8.8 8.1 7.9 8.4 8.1 Giỏi

2 2254802032556 Lê Tường Duy 07/12/2005 6.7 8.5 7.5 8.0 8.1 7.8 Khá

3 2254802032557 Bùi Đăng Đạt 05/06/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

4 2254802032559 Nguyễn Minh Hiếu 27/10/2007 6.0 8.6 8.5 8.5 8.9 8.1 Giỏi

5 2254802032560 Võ Thành Hiếu 08/07/2007 7.4 8.4 7.2 8.7 8.7 8.1 Giỏi

6 2254802032561 Nguyễn Chí Khải 25/03/2007 6.1 8.5 8.5 8.2 8.4 7.9 Khá

7 2254802032563 Nguyễn Phi Phàm 15/08/2006 6.5 9.0 7.9 8.6 8.6 8.1 Giỏi

8 2254802032564 Nguyễn Thanh Thái 08/05/2007 7.6 8.8 8.4 7.1 8.4 8.1 Giỏi

9 2254802032566 La Phước Thạnh 01/09/2006 9.0 9.4 8.3 9.0 9.2 9.0 Xuất sắc

10 2254802032567 Nguyễn Nhật Tiến 06/12/2007 7.3 8.7 7.8 7.8 9.1 8.1 Giỏi

11 2254802032568 Ngô Quốc Toàn 18/08/2007 7.4 8.6 8.5 8.9 8.9 8.5 Giỏi

12 2254802032569 Nguyễn Nhựt Trường 24/01/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

13 2254802032571 Trần Phước Duy 24/09/2006 7.4 8.8 7.9 9.8 8.9 8.6 Giỏi
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